
 Stt  Mã SV  Họ &  tên  Lớp SV 
 Điểm 

TBHT 

 Xếp loại 

HT 

 Điểm 

RL 

 Xếp loại 

RL 

 Xếp loại 

HB 

 Ghi 

chú 

13 18211TH0040 Trần Phi Hùng CD18TH1 9.43 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

21 18211TH5442 Nguyễn Quế Anh CD18TH1 9.32 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

37 18211TH0094 Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi CD18TH1 9.06 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

122 18211TH0072 Nguyễn Thị Chung CD18TH2 8.69 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

133 18211TH0148 Lê Thị Hương CD18TH1 8.65 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

142 18211TH3349 Nguyễn Thanh Huyền CD18TH3 8.6 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

144 18211TH1820 Đinh Thị Lệ Khuyên CD18TH2 8.6 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

145 18211TH0340 Phạm Ngọc Thanh Ngân CD18TH1 8.6 Giỏi 87 Tốt Giỏi

150 18211TH3694 Đỗ Thị Vân Anh CD18TH3 8.57 Giỏi 88 Tốt Giỏi

156 18211TH4053 Phan Thị Lan Anh CD18TH4 8.55 Giỏi 80 Tốt Giỏi

157 18211TH1566 Lê Thị Đài CD18TH2 8.53 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

179 18211TH2674 Nguyễn Quỳnh Như CD18TH4 8.42 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

183 18211TH1599 Đỗ Thanh Thúy CD18TH2 8.41 Giỏi 82 Tốt Giỏi

186 18211TH1279 Nguyễn Thị Bích Truyền CD18TH2 8.38 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

194 18211TH1932 Phan Nguyễn Tuấn Vĩ CD18TH3 8.36 Giỏi 82 Tốt Giỏi

200 18211TH1577 Nguyễn Thị Thùy Trang CD18TH2 8.34 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

217 18211TH2299 Nguyễn Thị Thanh Ngân CD18TH3 8.29 Giỏi 82 Tốt Giỏi

218 18211TH3577 Lê Thị Kim Huệ CD18TH4 8.28 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

219 18211TH2908 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CD18TH4 8.28 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

220 18211TH1474 Trần Thị Hà CD18TH2 8.28 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

224 18211TH0190 Hoàng Thị Minh Anh CD18TH1 8.25 Giỏi 88 Tốt Giỏi

235 18211TH5126 Đỗ Ngọc Hạnh CD18TH4 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

236 18211TH1247 Châu Thị Thu Thắm CD18TH2 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

244 18211TH1508 Đoàn Mạnh Tiến CD18TH2 8.15 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

260 18211TH1118 Trần Như Ý CD18TH2 8.1 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

262 18211TH4022 Cao Thị Yến Nhi CD18TH4 8.1 Giỏi 89 Tốt Giỏi

266 18211TH3885 Đạo Xuân Pha CD18TH4 8.09 Giỏi 85 Tốt Giỏi

270 18211TH1005 Bùi Tuyết Nhi CD18TH2 8.07 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

273 18211TH3698 Lý Thị Miễn CD18TH3 8.06 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

275 18211TH0664 Huỳnh Thị Út Em CD18TH4 8.06 Giỏi 82 Tốt Giỏi

276 18211TH0770 Nguyễn Kim Trà My CD18TH2 8.05 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

277 18211TH3758 Lê Thị Hoài Thương CD18TH3 8.05 Giỏi 86 Tốt Giỏi

280 18211TH2805 Nguyễn Thị Thùy Linh CD18TH3 8.01 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

348 18211TH0111 Trịnh Lê Hiếu CD18TH3 8.52 Giỏi 78 Khá Khá

358 18211TH0881 Lê Ngọc Phương Dung CD18TH2 8.43 Giỏi 75 Khá Khá

359 18211TH0077 Trần Thị Ái Uyên CD18TH1 8.43 Giỏi 73 Khá Khá

363 18211TH1189 Cái Hoài Nhật Loan CD18TH2 8.42 Giỏi 75 Khá Khá

367 18211TH4908 Hoàng Thị Quỳnh Như CD18TH4 8.38 Giỏi 74 Khá Khá

379 18211TH0028 Trần Thị Lan Tường CD18TH1 8.2 Giỏi 74 Khá Khá

381 18211TH2548 Phan Ngọc Hân CD18TH3 8.19 Giỏi 78 Khá Khá

387 18211TH3632 Nguyễn Thị Thái Sương CD18TH4 8.15 Giỏi 79 Khá Khá

405 18211TH3763 Lâm Lê Diệu Hiền CD18TH4 7.97 Khá 100 Xuất sắc Khá

406 18211TH2476 Lương Thị Ngọc Sương CD18TH4 7.97 Khá 90 Xuất sắc Khá

408 18211TH3767 Tôn Anh Thư CD18TH4 7.96 Khá 73 Khá Khá

409 18211TH3591 Nguyễn Thị Thu Ngân CD18TH4 7.95 Khá 95 Xuất sắc Khá

414 18211TH0112 Lê Ngọc Quí CD18TH4 7.94 Khá 90 Xuất sắc Khá

424 18211TH4097 Nguyễn Thị Thanh CD18TH2 7.89 Khá 87 Tốt Khá

430 18211TH3806 Trần Thị Kiều CD18TH4 7.86 Khá 94 Xuất sắc Khá

432 18211TH3639 Phạm Thị Mỹ Thùy CD18TH4 7.85 Khá 88 Tốt Khá

434 18211TH1116 Bùi Thị Hoài CD18TH2 7.83 Khá 77 Khá Khá

453 18211TH3749 Nguyễn Thị Thùy Nhung CD18TH4 7.74 Khá 90 Xuất sắc Khá

464 18211TH0626 Võ Thị Tuyết Nhung CD18TH1 7.65 Khá 70 Khá Khá

476 18211TH3856 Lại Thị Ái Vi CD18TH1 7.55 Khá 94 Xuất sắc Khá

479 18211TH1704 Huỳnh Thị Thanh Diệu CD18TH3 7.55 Khá 71 Khá Khá

482 18211TH3670 Nguyễn Thanh Kiều CD18TH4 7.52 Khá 94 Xuất sắc Khá
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487 18211TH1329 Phạm Thị Hồng Nhung CD18TH2 7.46 Khá 82 Tốt Khá

493 18211TH3827 Đặng Thị Như Quỳnh CD18TH4 7.37 Khá 95 Xuất sắc Khá

512 19211TH3105 Trần Ánh Quỳnh Như CD19TH4 9.38 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc

520 19211TH0120 Lê Thị Tuyết Lụa CD19TH2 9.06 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc

522 19211TH0167 Trần Thị Bùi Toán CD19TH1 9.05 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

525 19211TH0038 Phạm Quỳnh Anh CD19TH1 9.02 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

536 19211TH3609 Phan Thị Hòa CD19TH4 8.95 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

539 19211TH0077 Lại Thị Hồng Phương CD19TH1 8.91 Giỏi 87 Tốt Giỏi

542 19211TH2044 Nguyễn Thị Hoài Tính CD19TH3 8.9 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

544 19211TH3351 Nguyễn Chỉ Lộc CD19TH4 8.9 Giỏi 82 Tốt Giỏi

545 19211TH3660 Lê Ngọc Minh Trang CD19TH2 8.88 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

562 19211TH1541 Nguyễn Thị Linh Đan CD19TH1 8.78 Giỏi 86 Tốt Giỏi

565 19211TH2467 Nguyễn Ngọc Uyên Thảo CD19TH3 8.75 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

567 19211TH0944 Đặng Thị Quế Hân CD19TH2 8.75 Giỏi 82 Tốt Giỏi

579 19211TH0049 Y Duyên Hạnh CD19TH3 8.69 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

585 19211TH2132 Danh Hữu Phước CD19TH3 8.66 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

601 19211TH0988 Trần Thị Lâm CD19TH2 8.55 Giỏi 82 Tốt Giỏi

604 19211TH1194 Lê Thị Mỹ Hương CD19TH2 8.54 Giỏi 87 Tốt Giỏi

606 19211TH2033 Trương Thị Hằng CD19TH3 8.53 Giỏi 87 Tốt Giỏi

609 19211TH3639 Nguyễn Minh Luân CD19TH2 8.52 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

619 19211TH0104 Nguyễn Thị Mỹ Hảo CD19TH1 8.45 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

620 19211TH0153 Nguyễn Thị Bích CD19TH1 8.45 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

628 19211TH2358 Lành Thị Thu CD19TH3 8.41 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

637 19211TH2203 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CD19TH4 8.35 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

648 19211TH2742 Nguyễn Thị Kim Oanh CD19TH3 8.28 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

650 19211TH0270 Phan Thị Túy Hoài CD19TH1 8.25 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

665 19211TH0943 Trần Thị Ngọc Ánh CD19TH2 8.19 Giỏi 82 Tốt Giỏi

667 19211TH0093 Nguyễn Thị Ngọc Hân CD19TH1 8.17 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

668 19211TH3098 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết CD19TH4 8.15 Giỏi 87 Tốt Giỏi

669 19211TH3401 Trần Thị Thu Huệ CD19TH4 8.15 Giỏi 81 Tốt Giỏi

672 19211TH0881 Trần Thị Thúy Trâm CD19TH2 8.08 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

685 19211TH3363 Trần Huỳnh Thúy Vy CD19TH4 8.02 Giỏi 86 Tốt Giỏi

726 19211TH1122 Nguyễn Thanh Tuấn CD19TH2 7.98 Khá 88 Tốt Khá

727 19211TH3287 Phan Diễm Quỳnh CD19TH3 7.98 Khá 87 Tốt Khá

729 19211TH2168 Phạm Trung Thành CD19TH3 7.98 Khá 74 Khá Khá

730 19211TH3589 Nguyễn Thị Anh Thư CD19TH4 7.97 Khá 97 Xuất sắc Khá

747 19211TH2200 Nguyễn Thị Thùy Trang CD19TH3 7.82 Khá 82 Tốt Khá

770 19211TH0586 Phan Thị Thanh Huyền CD19TH2 7.65 Khá 93 Xuất sắc Khá

772 19211TH0802 Bùi Yến Phượng CD19TH3 7.65 Khá 76 Khá Khá

786 19211TH2732 Võ Thị Bích Phượng CD19TH3 7.52 Khá 95 Xuất sắc Khá

787 19211TH1811 Nguyễn Kim Trúc CD19TH3 7.52 Khá 87 Tốt Khá

790 19211TH0676 Mạch Văn Huy CD19TH2 7.48 Khá 92 Xuất sắc Khá

791 19211TH2898 Trần Nguyễn Trâm Anh CD19TH3 7.48 Khá 74 Khá Khá

795 19211TH0045 Vũ Thị Huệ CD19TH4 7.42 Khá 85 Tốt Khá

806 19211TH0139 Phan Ngọc Uyên CD19TH1 7.25 Khá 98 Xuất sắc Khá

815 19211TH0107 Nguyễn Ngọc Loan CD19TH1 7.15 Khá 100 Xuất sắc Khá

822 20211TH0317 Vương Võ Hoài Nhi CD20TH1 9.44 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

827 20211TH4513 Mai Thị Thủy CD20TH4 9.34 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

828 20211TH0109 Võ Thị Thúy Hà CD20TH3 9.34 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

831 20211TH0177 Trịnh Thị Huyền Trang CD20TH3 9.19 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

832 20211TH4063 Võ Thị Thúy Hồng CD20TH3 9.16 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

833 20211TH0074 Nguyễn Thị Hằng CD20TH2 9.12 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

834 20211TH3966 Vy Thị Phương Linh CD20TH3 9.12 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

835 20211TH0017 Nguyễn Dương Linh Thảo CD20TH1 9.11 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc

836 20211TH0132 Khằm Thị Thu Hà CD20TH1 9.06 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

838 20211TH1395 Hoàng Thị Thùy Trang CD20TH2 9.04 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

840 20211TH0135 Vũ Trần Mỹ Linh CD20TH1 9.54 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi

843 20211TH0145 Đặng Thị Thùy Quyên CD20TH3 9.34 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi

848 20211TH0025 Mai Vũ Thy CD20TH1 9.21 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi

851 20211TH3788 Nguyễn Thị Thu Hằng CD20TH2 9.06 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi

854 20211TH0004 Nguyễn Thị Thùy Linh CD20TH1 9.01 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi
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857 20211TH0213 Nguyễn Thị Xuân Thanh CD20TH2 8.96 Giỏi 87 Tốt Giỏi

858 20211TH0042 Châu Thị Ngọc Thảo CD20TH1 8.95 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

860 20211TH0012 Lê Thị Hoàng Diễn CD20TH1 8.91 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

867 20211TH4329 Cứ Mí Phứ CD20TH3 8.86 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

868 20211TH3512 Đoàn Thị Thanh Nguyên CD20TH2 8.83 Giỏi 85 Tốt Giỏi

870 20211TH0208 Nguyễn Hải Nhi CD20TH1 8.81 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

872 20211TH3570 Nguyễn Đông Sương CD20TH2 8.79 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

876 20211TH4163 Nguyễn Thị Hoài Thương CD20TH3 8.77 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

891 20211TH0277 Đặng Phước Thiện CD20TH1 8.68 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

895 20211TH3197 Nguyễn Châu Ngọc Huê CD20TH2 8.65 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

896 20211TH0288 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh CD20TH1 8.64 Giỏi 89 Tốt Giỏi

901 20211TH3841 Nguyễn Thị Yến Vi CD20TH2 8.61 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

910 20211TH4878 Nguyễn Minh Trung CD20TH1 8.56 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

912 20211TH3520 Nguyễn Huỳnh Lệ Trinh CD20TH2 8.56 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

913 20211TH4052 Huỳnh Thanh Trúc CD20TH3 8.56 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

932 20211TH3927 Lê Thị Thanh Trang CD20TH3 8.41 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

936 20211TH4604 Nguyễn Hoài Thảo Nguyên CD20TH4 8.39 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

943 20211TH0249 Ka' Hìs CD20TH1 8.37 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

948 20211TH0153 Phan Thị Như CD20TH1 8.33 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

953 20211TH1692 Huỳnh Thị Mỹ Duyên CD20TH2 8.31 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

961 20211TH2383 Võ Hoàng Phúc CD20TH2 8.29 Giỏi 84 Tốt Giỏi

973 20211TH4055 Lê Thị Yến Nhi CD20TH4 8.24 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

978 20211TH0907 Nguyễn Hoàng Thiên Nga CD20TH1 8.23 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

979 20211TH2785 Lê Thị Nhi CD20TH2 8.23 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

980 20211TH4022 Nguyễn Ngọc Thu CD20TH3 8.23 Giỏi 89 Tốt Giỏi

989 20211TH1256 Nguyễn Thị Bích Phương CD20TH1 8.19 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

990 20211TH0006 Nguyễn Xinh Hiền CD20TH1 8.19 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

995 20211TH4376 Lê Thảo Nương CD20TH4 8.16 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

996 20211TH0079 Nguyễn Thị Huyền CD20TH1 8.16 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

997 20211TH0021 Nèang Chom Pêy CD20TH4 8.16 Giỏi 85 Tốt Giỏi

1003 20211TH0389 Nguyễn Nhã Trúc CD20TH3 8.15 Giỏi 97 Xuất sắc Giỏi

1012 20211TH4198 Lý Lê Huyên CD20TH4 8.09 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

1013 20211TH0198 Trần Công Huy CD20TH1 8.08 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

1016 20211TH4849 Nguyễn Lê Bảo Nghi CD20TH3 8.08 Giỏi 89 Tốt Giỏi

1017 20211TH0229 Tạ Mỹ Tiên CD20TH1 8.07 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

1021 20211TH4323 Lưu Thị Thanh Ngân CD20TH3 8.04 Giỏi 81 Tốt Giỏi

1025 20211TH3033 Nguyễn Thị Minh Thư CD20TH2 8.01 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

1026 20211TH1578 Bùi Như Quỳnh CD20TH2 8.01 Giỏi 85 Tốt Giỏi

1034 20211TH0140 Cung Thị Kiều Phương CD20TH1 8.9 Giỏi 77 Khá Khá

1038 20211TH0191 Nguyễn Hoài Ngân CD20TH1 8.72 Giỏi 77 Khá Khá

1042 20211TH0341 Nguyễn Thị Hoài Giang CD20TH4 8.66 Giỏi 77 Khá Khá

1043 20211TH4081 Lương Thị Hương CD20TH3 8.66 Giỏi 76 Khá Khá

1072 20211TH0062 Phạm Dũng Lạc CD20TH1 8.2 Giỏi 72 Khá Khá

1086 20211TH3864 Nguyễn Thị Phương CD20TH2 8.07 Giỏi 77 Khá Khá

1110 20211TH4714 Trần Thị Hạ Băng CD20TH2 7.96 Khá 84 Tốt Khá

1127 20211TH3490 Trương Thị Mỹ Trân CD20TH2 7.92 Khá 89 Tốt Khá

1136 20211TH4559 Hoàng Thị Kim Oanh CD20TH4 7.9 Khá 95 Xuất sắc Khá

1146 20211TH0181 Nguyễn Lê Minh Thư CD20TH1 7.86 Khá 100 Xuất sắc Khá

1156 20211TH3742 Phan Thị Thanh Thúy CD20TH2 7.84 Khá 90 Xuất sắc Khá

1159 20211TH3684 Nguyễn Thị Lệ Thảo CD20TH4 7.83 Khá 90 Xuất sắc Khá

1165 20211TH0093 Nguyễn Thùy Linh CD20TH1 7.81 Khá 87 Tốt Khá

1195 20211TH3745 Lê Thị Hồng Xuân CD20TH2 7.72 Khá 84 Tốt Khá

1200 20211TH2091 Nguyễn Thanh Lâm Viên CD20TH4 7.7 Khá 98 Xuất sắc Khá

1204 20211TH4145 Trần Gia Hân CD20TH3 7.69 Khá 90 Xuất sắc Khá

1209 20211TH4478 Nguyễn Thị Hảo CD20TH4 7.66 Khá 100 Xuất sắc Khá

1223 20211TH4675 Lý Thu Thảo CD20TH4 7.63 Khá 95 Xuất sắc Khá

1234 20211TH4021 Trần Thị Kim Cương CD20TH3 7.59 Khá 88 Tốt Khá

1247 20211TH4344 Trần Anh Phương CD20TH3 7.55 Khá 88 Tốt Khá

1248 20211TH4806 Bùi Thị Hồng Luật CD20TH1 7.55 Khá 85 Tốt Khá

1251 20211TH1573 Võ Nguyên Thảo CD20TH2 7.54 Khá 74 Khá Khá

1272 20211TH3730 Đặng Thị Thanh Hương CD20TH2 7.44 Khá 80 Tốt Khá
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1276 20211TH4294 Nguyễn Thị Hồng Trúc CD20TH4 7.43 Khá 90 Xuất sắc Khá

1282 20211TH4801 Lê Thị Thương CD20TH4 7.41 Khá 94 Xuất sắc Khá

1284 20211TH4338 Trịnh Thùy Dung CD20TH3 7.41 Khá 89 Tốt Khá

1285 20211TH4755 Đặng Hà Bảo Trâm CD20TH2 7.41 Khá 89 Tốt Khá

1303 20211TH3725 Võ Trà My CD20TH2 7.36 Khá 90 Xuất sắc Khá

1314 20211TH3536 Đinh Đức Nhật CD20TH3 7.31 Khá 94 Xuất sắc Khá

1330 20211TH4932 Nguyễn Hoàng Yến CD20TH4 7.26 Khá 94 Xuất sắc Khá

1341 20211TH3610 Cao Gia Khang CD20TH2 7.22 Khá 90 Xuất sắc Khá

1362 20211TH4051 Vũ Thị Thủy CD20TH3 7.17 Khá 88 Tốt Khá

1366 20211TH2886 Châu Ngọc Khánh Linh CD20TH2 7.16 Khá 90 Xuất sắc Khá

1409 20211TH4870 Trần Thị Mỹ Thuận CD20TH4 7.02 Khá 90 Xuất sắc Khá

1414 20211TH1550 Nguyễn Võ Thu Thảo CD20TH4 7.01 Khá 76 Khá Khá
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